
MẪU 3A

ĐƠN VỊ: TRƯỜNG THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM

1 Ngô Quỳnh Anh 08/01/2005 6A4 Nguyển Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa

2 Trương Ngọc Ánh 08/10/2005 6A1 Nguyển Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa

3 Nguyễn Đình Chung 19/02/2005 6A6 Nguyển Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa

4 Lê Quan Điểm 09/06/2005 6A2 Nguyển Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa

5 Nguyễn Ngọc Minh Đức 09/08/2005 6A7 Nguyển Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa

6 Phạm Hoàng Gia 25/01/2004 6A5 Nguyển Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa

7 Mai Thị Thu Hà 25/09/2005 6A2 Nguyển Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa

8 Đặng Ngọc Hân 28/08/2005 6A7 Nguyển Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa

9 Hoàng Đăng Tiên Hoa 26/02/2005 6A3 Nguyển Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa

10 Lê Trần Mỹ Linh 04/01/2005 6A2 Nguyển Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa

11 Nguyễn Phan Bảo Long 05/08/2005 6A6 Nguyển Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa

12 Bùi Nhật Long 18/10/2005 6A6 Nguyển Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa

13 Nguyễn Phúc Lộc 24/01/2005 6A7 Nguyển Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa

14 Bùi Văn Hoàng Nam 13/04/2005 6A1 Nguyển Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa

15 Nguyễn Bích Ngọc 28/06/2005 6A4 Nguyển Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa

16 Nguyễn Văn Nhật 08/08/2005 6A8 Nguyển Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa

17 Vũ Thị Yến Nhi 02/06/2005 6A8 Nguyển Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa

18 Lê Duy Phú 19/09/2005 6A5 Nguyển Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa

19 Tăng Thị Như Quỳnh 22/07/2005 6A3 Nguyển Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa

20 Trần Thị Phương Quỳnh 21/09/2005 6A2 Nguyển Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa

21 Mai Ngọc Thoại 10/09/2004 6A6 Nguyển Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa

22 Võ Thị Thanh Thuý 11/03/2005 6A7 Nguyển Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa

23 Trần Thái Trọng Toàn 01/01/2005 6A6 Nguyển Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa

24 Cao Thị Thuỳ Trang 08/08/2005 6A3 Nguyển Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa

25 Nguyễn Thị Trúc 08/02/2005 6A3 Nguyển Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa

26 Phạm Nguyễn Anh Trung 07/10/2005 6A1 Nguyển Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa

27 Nguyễn Thành Trung 16/10/2005 6A7 Nguyển Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa

28 Trương Trọng Tuyền 14/04/2005 6A3 Nguyển Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa

Gia Nghĩa, ngày … tháng … năm 2016
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